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CHỦ ĐỀ 7: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991.

 TÊN BÀI DẠY: VIỆT NAM TỪ NĂM 1946-1954 (Tiết 4)

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt:
1) Về chính trị: 
- 11/3/1951 Liên minh Việt- Miên- Lào được thành lập.
2)  Về kinh tế: 

+ 1952 Chính phủ đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất; xây dựng chính sách thuế, tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

+ 1953 Phát động giảm tô, cải cách ruộng đất.

3) Văn hóa - Giáo dục: 

+ 7/1950 thực hiện chương trình giáo dục nhằm phục vụ kháng chiến, sản xuất, dân sinh.

+ Phong trào thi đua yêu nước: 1/5/1952 tại  Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua chọn ra 7 anh hùng .
V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường:
1) Chiến trường trung du và đồng bằng:
- Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo).

- Chiến dịch Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám).

- Chiến dịch Hà-Nam-Ninh (Quang Trung).

2) Chiến trường miền núi:
- 1951-1952, chiến dịch Hòa Bình đập tan cuộc tấn công của Pháp vào thị xã Hòa Bình.

- Từ 14-10 đến 10-12-1952: Chiến dịch Tây Bắc thắng lợi.

- Tháng 4-1953, Chiến dịch Thượng Lào thắng lợi.
* Giao nhiệm vụ ở nhà:

- Học bài.

- Chuẩn bị bài: Chủ đề 7, Tên bài: Việt Nam từ 1946-1954( tiếp theo) ( HS đọc SGK Lịch sử 9 bài 27, phần I, II/ trang 119). Trả lời câu hỏi gợi ý:

· Nêu âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va?

· Cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp-Mĩ như thế nào?

· Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
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TÊN BÀI DẠY: VIỆT NAM TỪ NĂM 1946-1954 (Tiết 5)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ.

- Ngày 7-5-1953, Pháp - Mĩ vạch ra kế hoạch Na-va.

- Kế hoạch Na-va gồm hai bước: 

+ Bước 1: Phòng ngự ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở  miền Trung và Nam Đông Dương.

+ Bước 2: Tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi “kết thúc chiến tranh”.
II. Cuộc tấn công chiến lược Đông- Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
1. Cuộc tấn công chiến lược Đông- Xuân 1953 – 1954
a) Chủ trương chiến lược của ta.
- Tiến công những nơi giặc tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch bị động, phân tán lực lượng đối phó với ta. 

b) Các cuộc tiến công:

	Thời gian
	Hướng tấn công và giải phóng
	Nơi tập trung quân Pháp

	12/1953
	Tây Bắc → Lai Châu
	Điện Biên Phủ

	12/1953
	Trung Lào  →  Thà-Khẹt
	Xê-nô

	1/1954
	Thượng Lào  →  Phong -xa-lì
	Luông-pha-bang

	2/1954
	Bắc Tây Nguyên  →  Kon tum
	Plâycu


· Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ.
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

- Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của Pháp với 49 cứ điểm chia làm 3 phân khu.
- Tháng 12/1953, Ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Diễn biến: bắt đầu 13/3 đến 7/5/1954 chia làm 3 đợt:

+ Đợt 1: Ta tấn công cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

+ Đợt 2: Ta tiến công phía Đông phân khu trung tâm.

+ Đợt 3: Ta tấn công các cứ điểm còn lại của phân khu Trung tâm và phân khu Nam. 

+ Chiều 7/5/1954 tướng Đờ ca-xtơ-ri cùng toàn bộ tham mưu Pháp ra đầu hàng.

- Kết quả: 

+ Ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, bắn rơi, phá hủy 62 máy bay, tịch thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh.

- Ý nghĩa: Làm phá sản kế hoạch Na-va, buộc Pháp kí hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.
* Giao nhiệm vụ ở nhà:

- Học bài.

-  Sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1950.

- Chuẩn bị bài: Chủ đề 7, Tên bài: Việt Nam từ 1946-1954( tiếp theo) ( HS đọc SGK Lịch sử 9 bài 27, phần III, IV/ trang 125). Trả lời câu hỏi gợi ý:

?  Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954).

